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Số 22 + 23 Ngày 30 tháng 09 năm 2022

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HĐND TỈNH

31/08/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 39/2022/NQ-HĐND quy
định  mức  học  phí  đối  với  giáo  dục  mầm non  và  phổ
thông công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học
sinh tiểu học tại các trường tư thục ở địa bàn không đủ
trường công lập và học sinh tiểu học tư thục thuộc đối
tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo
quy định năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh
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31/08/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 41/2022/NQ-HĐND quy
định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa
bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2026
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31/08/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 42/2022/NQ-HĐND quy
định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập
thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn
tỉnh Sơn La
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UBND TỈNH

18/08/2022 Quyết định của UBND tỉnh số 21/2022/QĐ-UBND về
việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Sơn La

17

30/08/2022 Quyết định của UBND tỉnh số 22/2022/QĐ-UBND ban
hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La

33



31/08/2022 Quyết định của UBND tỉnh số 23/2022/QĐ-UBND quyết
định về việc phân cấp thực hiện thỏa thuận xây dựng bến
khách ngang sông,  bến thủy nội địa phục vụ thi  công
công trình chính và chấp thuận phương án bảo đảm an
toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên vùng
nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận
tải trên địa bàn tỉnh

47

06/09/2022 Quyết định của UBND tỉnh số 24/2022/QĐ-UBND về
việc  bãi  bỏ  Quyết  định  số  13/2016/QĐ-UBND  ngày
04/7/2016 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đào
tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Sơn La
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08/09/2022 Quyết định của UBND tỉnh số 25/2022/QĐ-UBND về
việc sửa đổi  Quyết  định số 06/2022/QĐ-UBND ngày
09/3/2022  của  UBND  tỉnh  về  việc  sửa  đổi,  bổ  sung
Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của
UBND tỉnh  ban  hành  danh  mục  tài  sản  mua  sắm tập
trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên
địa bàn tỉnh Sơn La
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

HĐND TỈNH

31/08/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 123/NQ-HĐND về việc
điều  chỉnh  danh  mục  dự  án  kèm theo  Nghị  quyết  số
88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh về phân
bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương
trình mục tiêu quốc gia
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 39/2022/NQ-HĐND 

 
Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

  

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập;                

mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục  

ở địa bàn không đủ trường công lập và học sinh tiểu học tư thục thuộc  

đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định  

năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TÁM 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;   

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và 

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Xét Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 23 tháng 8  năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 315/BC-VHXH ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông 

công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư 

thục ở địa bàn không đủ trường công lập và học sinh tiểu học tư thục thuộc đối 

tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định năm học 2022 - 

2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau: 

1. Đối tượng áp dụng  

a) Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập; học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn 

không đủ trường tiểu học công lập và học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng 

được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

b) Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ sở giáo dục và các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Mức học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh 

a) Mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh: 
 

STT Cấp học Đơn vi ̣ tính 

Khu vực và mức học phí 

Phường,                

thị trấn 

Xã khu                

vực I 

Xã khu 

vực II 

Xã khu 

vực III 

1 Giáo dục mầm non 
Đồng/tháng/ 

học sinh 
70.000 60.000 55.000 50.000 

2 Giáo dục THCS 
Đồng/tháng/ 

học sinh 
85.000 65.000 60.000 50.000 

3 Giáo dục THPT 
Đồng/tháng/ 

học sinh 
135.000 115.000 105.000 100.000 

b) Mức học phí học trực tuyến (học online) đối với cơ sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh 

trên địa bàn tỉnh: 

STT Cấp học Đơn vi ̣ tính 

Khu vực và mức học phí 

Phường, 

thị trấn 

Xã khu 

vực I 

Xã khu 

vực II 

Xã khu 

vực III 

1 Giáo dục mầm non 
Đồng/tháng/ 

học sinh 
45.000 40.000 35.000 30.000 

2 Giáo dục THCS 
Đồng/tháng/ 

học sinh 
50.000 45.000 40.000 30.000 

3 Giáo dục THPT 
Đồng/tháng/ 

học sinh 
80.000 70.000 65.000 60.000 
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 - Xã khu vực I, II, III theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

 - Mức thu học phí đối với từng học sinh căn cứ theo hộ khẩu thường trú của 

học sinh.  

 3. Hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục 

 a) Tiêu chí xác định các địa bàn không đủ trường công lập 

- Mạng lưới trường tiểu học công lập: Không đảm bảo có ít nhất 65 chỗ học 

cho 1.000 dân. 

- Định mức học sinh/lớp: Quy mô học sinh trên lớp vượt quá 5% so với định 

mức học sinh trên lớp theo quy định. Định mức học sinh tiểu học trên lớp tối đa 35 

học sinh/lớp. 

 b) Mức hỗ trợ tiền đóng học phí: 50.000 đồng/tháng/học sinh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề 

lần thứ tám thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2022, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 09 

năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước; 

- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tư pháp; 

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN các 

huyện, thành phố;  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND,  

UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT,NLinh. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 41/2022/NQ-HĐND 

 
Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch                                                          

trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2026  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Xét Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 24 tháng 08 năm 2022 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 315/BC-VHXH ngày 29 tháng 8 năm 2022. của Ban Văn 

hóa - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn 

tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022 - 2026, như sau: 
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1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ đối với hoạt động đầu tư 

khai thác, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 

2022 - 2026. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cư tham gia các hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La  

b) Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch tỉnh Sơn La theo quy định tại Nghị quyết này. 

c) Chính sách này không áp dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch đang trong tình trạng: phá sản, 

tạm ngừng hoạt động, mất khả năng chi trả, có đơn thư khiếu nại, tố cáo; đang 

trong quá trình giải thể, vi phạm pháp luật, bị cơ quan chức năng điều tra, truy tố. 

3. Nguyên tắc áp dụng 

a) Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung chính sách, đối tượng hỗ trợ, 

trình tự, thủ tục, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện; 

b) Trong cùng một thời điểm nếu có nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ 

từ nhà nước với cùng nội dung và đối tượng hỗ trợ, thì được hưởng mức hỗ trợ 

cao nhất từ kinh phí ngân sách nhà nước; 

c) Trường hợp một Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân thực hiện 

đầu tư nhiều nội dung khác nhau của chính sách khuyến khích phát triển du lịch 

thì sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng nội dung (nếu đủ điều kiện). 

d) Trường hợp có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân 

cùng đề nghị hỗ trợ trong cùng thời điểm, cùng năm nhưng ngân sách nhà nước 

không thể đảm bảo thì ưu tiên lựa chọn theo thứ tự: khu du lịch, điểm du lịch, 

cộng đồng dân cư có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch thuộc diện cần ưu tiên 

đầu tư liên quan đến việc hoàn thiện tiêu chí khu du lịch quốc gia và khu du lịch 

cấp tỉnh; thuộc đối tượng nằm trong danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư; tính 

khả thi và hiệu quả, khả năng kết nối để phát triển du lịch tốt hơn sẽ được ưu tiên 

hỗ trợ trước. 

4. Nội dung chính sách, điều kiện, mức hỗ trợ (có 01 Phụ lục kèm theo).  

5. Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương đảm bảo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp Chuyên đề 

lần thứ tám thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 10 năm 2022./. 

 Nơi nhận: 

- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước; 

- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Bộ VHTTDL, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp; 

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN các huyện, 

thành phố;  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND,  

UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, Linh. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 
 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH                                  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2022 - 2026 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh) 

 

I.  CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH  

1. Điều kiện hỗ trợ 

1.1. Khu du lịch, điểm du lịch theo quy định của Luật Du lịch, được cấp có 

thẩm quyền ban hành quyết định công nhận. 

1.2. Cộng đồng dân cư tại các thôn, xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố (sau đây 

gọi chung là bản) có tài nguyên, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch cộng đồng 

đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án phát triển du lịch của 

tỉnh (chỉ áp dụng đối với phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy 

giá trị văn hóa dân tộc). 

1.3. Tổ chức, cá nhân có sáng kiến, sáng tạo phát triển loại hình, sản phẩm 

du lịch được áp dụng hiệu quả trong thực tế, được cấp có thẩm quyền ban hành 

quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh. 

2. Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ trực tiếp. 

3.  Nội dung, mức hỗ trợ 

3.1. Hỗ trợ khu, điểm du lịch đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ 

thuật, tôn tạo cảnh quan, đảm bảo môi trường, phát triển sản phẩm du lịch, ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số … nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du 

lịch. Mức hỗ trợ: 300.000.000 đồng/khu du lịch; 200.000.000 đồng/điểm du lịch. 

3.2. Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn 

hóa dân tộc: 

- Hỗ trợ khu du lịch, điểm du lịch, cộng đồng dân cư tại các bản có tiềm 

năng phát triển du lịch xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian (dân 

ca, dân vũ, dân nhạc) phục vụ khách du lịch thường xuyên tại điểm. Mức hỗ trợ: 

70.000.000 đồng/khu, điểm, bản; 

- Hỗ trợ khu du lịch, điểm du lịch, cộng đồng dân cư tại các bản có tiềm năng 

phát triển du lịch xây dựng trích đoạn lễ hội truyền thống dân tộc phục vụ khách du 

lịch thường xuyên tại điểm. Mức hỗ trợ: 90.000.000 đồng/khu, điểm, bản; 

- Hỗ trợ khu du lịch, điểm du lịch, cộng đồng dân cư tại các bản có tiềm 

năng phát triển du lịch khôi phục, phát triển nghề truyền thống phục vụ phát triển 

du lịch. Mức hỗ trợ: 90.000.000 đồng/khu, điểm, bản; 
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3.3. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, sáng tạo phát triển loại hình, 

sản phẩm du lịch mới, khác biệt, độc đáo, hấp dẫn. Mức hỗ trợ: 90.000.000 

đồng/sáng kiến.  

II. CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN QUẢNG BÁ DU LỊCH 

1. Điều kiện 

1.1. Đối với các cuộc thi 

Tổ chức, cá nhân tham gia các cuộc thi do cơ quan nhà nước tổ chức, có 

quyết định, hoặc chứng nhận trao giải cuộc thi. 

1.2. Đối với giải thưởng bình chọn công nhận thương hiệu du lịch 

Khu du lịch, điểm du lịch đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định 

công nhận; cộng đồng dân cư tại các bản có tiềm năng phát triển du lịch; cơ sở 

lưu trú đã được xếp hạng theo quy định; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã 

được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; doanh nghiệp lữ hành đã 

được cập phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. 

1.3. Đối với hỗ trợ tham gia các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch 

Tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ du lịch được mời tham gia quảng bá, xúc tiến, giới thiệu sản 

phẩm du lịch theo kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị của tỉnh, 

UBND huyện, thành phố trong tỉnh. 

1.4. Đối với hỗ trợ tổ chức/tham gia đoàn FAM Trip 

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức/tham gia đoàn FAM Trip đảm bảo 

điều kiện theo quy định của Luật Du lịch và được UBND tỉnh nhất trí chủ trương 

cho tổ chức/tham gia. 

2. Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ trực tiếp. 

3. Nội dung, mức chi, hỗ trợ (không áp dụng mức chi, hỗ trợ này đối với 

nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước): 

3.1. Đối với các hoạt động xây dựng, phát triển, truyền thông thương hiệu 

du lịch Sơn La thông qua các cuộc thi về du lịch: 

- Các cuộc thi có tính chất nghiệp vụ, được tổ chức thường xuyên: 

+ Các cuộc thi cấp tỉnh: Giải Nhất/giải A: 7.000.000 đồng/giải; Giải Nhì/ 

giải B: 5.000.000 đồng/giải; Giải Ba/giải C: 3.000.000 đồng/giải, giải khuyến 

khích 2.000.000 đồng/giải. 

+ Các cuộc thi cấp huyện: Giải Nhất/giải A: 5.000.000 đồng/giải; Giải Nhì/ 

giải B: 3.000.000 đồng/giải; Giải Ba/giải C: 2.000.000 đồng/giải; Giải Khuyến 

khích: 1.000.000 đồng/giải. 
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+ Các cuộc thi sáng tạo không thường xuyên (cuộc thi sáng tác bộ nhận 

diện thương hiệu du lịch; cuộc thi logo, slogan, video clip, quảng bá du lịch và 

các cuộc thi ý tưởng sáng tạo lĩnh vực du lịch...): Giải Nhất: 20.000.000 

đồng/giải; Giải Nhì: 15.000.000 đồng/giải; Giải Ba: 10.000.000 đồng/giải; Giải 

Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải. 

3.2. Giải thưởng bình chọn công nhận thương hiệu, chất lượng trong tỉnh, 

định kỳ 01 lần/năm đối với khu du lịch, điểm du lịch, cộng đồng dân cư tại các 

bản có tiềm năng phát triển du lịch tiêu biểu của năm; sản phẩm du lịch tiêu biểu 

năm; cơ sở lưu trú du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác; doanh nghiệp 

lữ hành có chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch tốt nhất năm. Giải tập thể 

20.000.000 đồng/giải; giải cá nhân 10.000.000 đồng/giải. 

3.3. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân chuẩn bị gian hàng, sản phẩm du lịch, ấn 

phẩm, phương tiện, thiết bị, phần mềm truyền thông quảng bá du lịch… được 

tỉnh/huyện mời làm đại diện tham gia chương trình quảng bá, xúc tiến, giới thiệu 

sản phẩm du lịch trong và ngoài tỉnh. Mức hỗ trợ 15.000.000 đồng/đơn vị/lần 

tham gia. 

3.4. Hỗ trợ kinh phí lưu trú, phương tiện đi lại cho tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp lữ hành tổ chức đoàn FAM Trip khảo sát, đánh giá sản phẩm điểm đến, 

hình thành tour du lịch mới trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mức hỗ trợ: Áp dụng theo 

chế độ công tác phí hiện hành. 

III. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1. Điều kiện hỗ trợ 

1.1. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức về du lịch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ du lịch được cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh phê duyệt. 

1.2. Hỗ trợ học viên (là người lao động trực tiếp hoặc gián tiếp trong lĩnh 

vực du lịch) có hộ khẩu thường trú, hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh Sơn La tham 

gia khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch được cấp có thẩm quyền cấp 

chứng nhận/chứng chỉ. 

2. Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ trực tiếp 

3. Nội dung, mức hỗ trợ  

3.1. Hỗ trợ người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: 4.500.000 

đồng/người/khóa đào tạo.  

3.2. Hỗ trợ người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: 1.500.000 

đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 06 tháng. 

3.3. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức về du lịch một phần kinh phí tổ chức các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về du lịch: 50.000.000 đồng/lớp khi đảm bảo 

số lượng từ 30 đến 50 học viên/lớp.  

IV. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 
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1. Điều kiện hỗ trợ 

1.1. Cộng đồng dân cư tại bản có trong quy hoạch, kế hoạch, hoặc đề án 

phát triển du lịch của tỉnh, huyện. 

1.2. Hộ gia đình tại các bản có trong quy hoạch, kế hoạch, hoặc đề án phát 

triển du lịch, có đăng ký và cam kết cung cấp dịch vụ du lịch, du lịch cộng đồng, 

được Ban Quản lý bản đề nghị, được UBND cấp xã xác nhận hoặc công nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng và UBND cấp huyện phê duyệt 

danh sách. 

2. Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ trực tiếp 

3. Nội dung và mức hỗ trợ  

3.1. Hỗ trợ cộng đồng dân cư tại bản có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch 

cộng đồng, đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án phát triển 

du lịch để đầu tư hạ tầng, tôn tạo cảnh quan không gian, đảm bảo vệ sinh môi 

trường, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống (không bao gồm các 

nội dung về phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

dân tộc đã được quy định trong Nghị quyết này), bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

phục vụ khách du lịch, xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng và thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy hoạch, kế hoạch, đề án đã được phê duyệt. Mức hỗ trợ: 01 

tỷ/năm; hỗ trợ trong thời gian 36 tháng. 

3.2. Hỗ trợ 01 lần đối với các hộ gia đình đầu tư, nâng cấp, cải tạo nhà ở 

truyền thống, đầu tư trang thiết bị cần thiết   ban đầu phục vụ khách du lịch. Mức 

hỗ trợ 50.000.000 đồng/hộ. 

3.3. Hỗ trợ lãi suất tiền vay để các hộ gia đình vay vốn đầu tư phát triển du 

lịch cộng đồng 

Mức hỗ trợ bằng mức chênh lệch lãi suất giữa lãi suất cho vay của các tổ 

chức tín dụng với lãi suất cho vay đối với chương trình cho vay hộ nghèo của 

ngân hàng chính sách xã hội. Tối đa 30.000.000 đồng/hộ trong thời gian không 

quá 36 tháng. 

3.4. Hỗ trợ đầu tư lắp đặt và kinh phí sử dung wifi tại bản có cộng đồng 

dân cư hoạt động du lịch cộng đồng: Mức hỗ trợ 15.000.000 đồng/bản/năm; thời 

gian hỗ trợ 36 tháng.  

3.5. Hỗ trợ cộng đồng dân cư tại bản có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch 

cộng đồng tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại 

các mô hình du lịch cộng đồng trong và ngoài tỉnh. Số lượng đoàn 15 người, thời 

gian học tập kinh nghiệm không quá 07 ngày. Mức hỗ trợ: Áp dụng theo chế độ 

công tác phí hiện hành./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

Số: 42/2022/NQ-HĐND Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

 Quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, 

 cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

 KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương  ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách 

khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số;  

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BYT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành; 

Xét Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 315/BC-VHXH ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, 

cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 
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Nghị quyết này quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập 

thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Đối tượng áp dụng  

2.1. Tập thể: Thôn, xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố (gọi chung là bản); xã, 

phường, thị trấn (gọi chung là xã) thực hiện tốt công tác dân số; 

2.2. Cá nhân: là công dân Viêṭ Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La thưc̣ hiêṇ 

tốt công tác dân số. 

Điều 2. Chính sách khen thưởng, hỗ trợ 

1. Chính sách khen thưởng, hỗ trợ nhằm giảm mức sinh 

a) Đối với xã 

- Xã đạt 01 năm không có người sinh con thứ 03 trở lên (trừ trường hợp sinh 

con thứ 03 quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 

2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của 

Pháp lệnh Dân số) được Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen; ngoài tiền 

thưởng kèm theo Giấy khen theo quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng, 

được hỗ trợ 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).  

- Xã đạt 03 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên (trừ trường 

hợp sinh con thứ 03 quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP) được Chủ 

tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen; ngoài tiền thưởng kèm theo Giấy khen theo 

quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng, được hỗ trợ 15.000.000 đồng 

(Mười lăm triệu đồng). 

- Xã đạt 05 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên (trừ trường 

hợp sinh con thứ 03 quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP) được Chủ 

tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; ngoài tiền thưởng kèm theo Bằng khen theo quy 

định của pháp luật về thi đua - khen thưởng, được hỗ trợ 25.000.000 đồng (Hai 

mươi lăm triệu đồng). 

b) Đối với bản 

- Bản khó khăn và đặc biệt khó khăn đạt 01 năm không có người sinh con 

thứ 03 trở lên (trừ trường hợp sinh con thứ 03 quy định tại Điều 2 Nghị định số 

20/2010/NĐ-CP) được hỗ trợ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). 

- Bản đạt 03 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên (trừ trường 

hợp sinh con thứ 03 quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP) được Chủ 

tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen; ngoài tiền thưởng kèm theo Giấy khen theo 

quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng, được hỗ trợ 3.000.000 đồng (Ba 

triệu đồng).  

- Bản đạt 05 năm liên tục không có người sinh con thứ 03 trở lên (trừ trường 

hợp sinh con thứ 03 quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP) được Chủ 

tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen; ngoài tiền thưởng kèm theo Giấy khen theo 
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quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng được hỗ trợ 5.000.000 đồng (Năm 

triệu đồng). 

c) Cá nhân 

- Hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) đối với phu ̣nữ trong độ 

tuổi sinh đẻ đã có đủ 02 (hai) con và tự nguyện thực hiện triệt sản.  

- Hỗ trợ một lần 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) đối với phu ̣nữ thuộc 

hộ gia đình nghèo, cận nghèo đã có đủ 02 (hai) con và tự nguyện sử dụng biện 

pháp tránh thai đặt dụng cụ tử cung hoặc cấy thuốc tránh thai. 

- Cộng tác viên dân số, nhân viên y tế bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế 

hoạch năm về vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã sinh đủ 02 (hai) con, tự 

nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn (triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc 

tránh thai) được hỗ trợ 30.000 đồng/1 đối tượng (Ba mươi nghìn đồng).  

2. Chính sách khen thưởng, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới 

tính khi sinh 

Xã thực hiện đạt 100% bản đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới 

tính khi sinh trong hương ước, quy ước được Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy 

khen; ngoài tiền thưởng kèm theo Giấy khen theo quy định của pháp luật về thi đua - 

khen thưởng, được hỗ trợ một lần 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). 

3. Chính sách hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng dân số 

a) Chính sách tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh 

- Hỗ trợ một lần đối với phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối 

tươṇg bảo trợ xã hội thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn thực hiện tầm soát 

trước sinh (sàng lọc trước sinh) bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) bằng kỹ 

thuật xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, mức hỗ trợ theo giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh hiện hành. 

- Hỗ trợ một lần đối với trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tươṇg 

bảo trợ xã hội thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn thực hiện tầm soát sơ 

sinh: bệnh thiếu men G6PD và bệnh suy giáp bẩm sinh bằng xét nghiệm máu; 

khiếm thính bẩm sinh bằng kỹ thuật đo âm ốc tai, mức hỗ trợ theo giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh hiện hành. 

b) Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

Xã thực hiện đạt các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như: 

100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; 100% người cao tuổi có hồ sơ theo dõi 

sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ (ít nhất một lần/năm) được Chủ tic̣h UBND 

cấp huyện tặng Giấy khen; ngoài tiền thưởng kèm theo Giấy khen theo quy định 

của pháp luật về thi đua - khen thưởng, được hỗ trợ một lần 25.000.000 đồng (Hai 

mươi lăm triệu đồng). 

c) Chính sách khen thưởng đối với các nhân 
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Cộng tác viên dân số thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm về 

vận động đối tượng tham gia thực hiện tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh, theo 

dõi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng được  được 

UBND cấp xã tặng giấy khen; ngoài tiền thưởng kèm theo Giấy khen theo quy 

định của pháp luật về thi đua - khen thưởng, được hỗ trợ 300.000 đồng (Ba trăm 

nghìn đồng). 

Điều 3. Nguồn kinh phí 

Ngân sách địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp chuyên đề 

lần thứ tám thông qua ngày 31 tháng 8  năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 

01 năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Các Bộ: Tư pháp, Y tế; Cục Kiểm tra Văn bản QPPL Bộ Tư pháp; 

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; TT HĐND, UBND; 

Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, 

thành phố; 

- TT Đảng ủy; HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT,NLinh. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 21/2022/QĐ-UBND 

 

Sơn La, ngày 18 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 

tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát 

triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 

định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát 

triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 116/TTr-SCT 

ngày 02 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 8 năm 2022 và thay thế 

Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn 

La ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận 

tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Công 

an tỉnh Sơn La, Cục thuế tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh có liên 

quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (b/c); 

- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban mặt trận TQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, Biên. 50b.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

QUY CHẾ 

Quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về một số nội dung về công tác quản lý, phát triển 

CCN trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Các nội dung khác không nêu tại Quy chế này thực hiện theo các quy định 

của pháp luật hiện hành có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật 

được viện dẫn trong quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực 

hiện theo các văn bản mới. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành ở tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

cấp ở địa phương; chủ đầu tư các dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công 

nghiệp; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đầu 

tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong cụm công nghiệp (CCN) và các tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc và phương thức quản lý 

1. Nguyên tắc quản lý 

a) Việc phối hợp quản lý nhà nước đối với CCN thực hiện trên cơ sở chức 

năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật và cấp có 

thẩm quyền; đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, không chồng chéo nhiệm vụ, không 

làm giảm vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức; nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động quản lý nhà nước về cụm công nghiệp, giải quyết nhanh, hiệu quả các 

thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. 

 b) Sở Công thương là cơ quan đầu mối quản lý Nhà nước về CCN trên 

địa bàn tỉnh. 

c) Mỗi việc, mỗi thủ tục sẽ do một cơ quan chủ trì thực hiện theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quy định và một hoặc nhiều cơ quan khác 

phối hợp giải quyết. 

2. Phương thức quản lý 

a) Đối với cơ quan chủ trì: 
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- Tổ chức họp với các cơ quan phối hợp để lấy ý kiến tham gia hoặc tổ chức 

lấy ý kiến của các cơ quan phối hợp bằng văn bản; cơ quan được lấy ý kiến phải có 

ý kiến trả lời bằng văn bản theo đúng thời gian quy định và chịu trách nhiệm về 

những nội dung góp ý. 

- Sau khi triển khai lấy ý kiến, hướng dẫn, xử lý kiến nghị liên quan đến cụm 

công nghiệp, cơ quan chủ trì gửi cho Sở Công thương 01 (một) bản để tổng hợp 

thông tin và phối hợp thực hiện. 

- Tổ chức đoàn khảo sát, điều tra các hoạt động liên quan đến dự án đầu tư, 

phát triển cụm công nghiệp. 

- Cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan phối hợp. 

b) Đối với cơ quan phối hợp: 

- Có trách nhiệm tham gia góp ý tại cuộc họp và chịu trách nhiệm về ý kiến góp ý của 

mình. Trường hợp không thể tham dự cuộc họp, cơ quan phối hợp gửi ý kiến bằng văn bản 

đến cơ quan chủ trì. Nếu cơ quan phối hợp không gửi ý kiến thì được xem như thống nhất và 

chấp hành nội dung kết luận của cuộc họp. 

- Khi được lấy ý kiến bằng văn bản, cơ quan phối hợp có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản trong thời hạn quy định. Nếu quá thời hạn trên, cơ quan được lấy ý 

kiến không có văn bản trả lời thì được xem như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm 

xử lý nội dung công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

- Các hồ sơ thủ tục liên quan đến cụm công nghiệp, sau khi được cơ quan có 

thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; đơn vị tham mưu, thực hiện có trách nhiệm gửi 

Sở Công thương 01 (một) bộ để phối hợp, theo dõi. 

 

Chương II 
NỘI DUNG QUẢN LÝ CCN VÀ TRÁCH NHIỆM  

CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Điều 4. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính 

sách về cụm công nghiệp 

1. Sở Công thương 

a) Chủ trì tham mưu xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, 

chính sách về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

b) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định liên quan đến quản lý, 

phát triển cụm công nghiệp 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách 

hỗ trợ đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp 
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trên địa bàn; hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp vào cụm công nghiệp. 

Tham mưu cân đối nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách.  

3. Sở Tài chính 

a) Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh, phối hợp 

với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan thẩm định 

phương án giá đất cụ thể theo quy định. 

b) Chủ trì tham mưu cân đối ngân sách tỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp để hỗ 

trợ hoạt động quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

c) Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước được hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp.  

d) Tổ chức thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đầu 

tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp sử dụng nguồn vốn nhà nước; tổ chức 

thanh tra, kiểm tra, quyết toán vốn hằng năm đúng quy định hiện hành. 

e) Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị thực hiện các nội dung có liên quan đến 

hoạt động quản lý, phát triển cụm công nghiệp theo chức năng quản lý của ngành. 

4. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan có 

trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương trong xây dựng và tổ chức thực hiện cơ 

chế, chính sách và các quy định liên quan đến quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

Điều 5. Xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp 

1. Cơ sở, nội dung, hồ sơ, trình tự xây dựng phương án phát triển cụm công 

nghiệp thực hiện theo Điều 5, Điều 6 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 

5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển 

cụm công nghiệp. 

2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 

a) UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, dự báo nhu cầu và đề 

xuất quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn gửi Sở Công thương.  

b) Sở Công thương chủ trì tham mưu tổng hợp chung nhu cầu phát triển cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo 

UBND tỉnh. 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung 

của tỉnh phối hợp với Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố lập Phương 

án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến 2030 tầm nhìn đến năm 2050, 

tích hợp vào quy hoạch tỉnh, lấy ý kiến đối với quy hoạch tỉnh (trong đó có phương 

án phát triển cụm công nghiệp) theo quy định của pháp luật quy hoạch để hoàn 

thiện, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
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d) Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ 

được giao phối hợp xây dựng phương án phát triển CCN trên địa bàn. 

đ) Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện 

Phương án phát triển cụm công nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 6. Điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp 

1. Cơ sở, nội dung, trình tự xây dựng, tích hợp điều chỉnh phương án phát 

triển CCN vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 5, 

Khoản 6 và Khoản 7, Điều 1 của Nghị định số 66/2020/NĐ-CP. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) UBND cấp huyện chủ trì đề xuất điều chỉnh phương án phát triển CCN 

trên địa bàn gửi Sở Công thương. 

b) Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở ngành, UBND các huyện, thành 

phố và các đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo điều chỉnh phương án phát 

triển CCN trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh. 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý, tích hợp điều chỉnh phương án phát triển CCN 

trên địa bàn vào Quy hoạch tỉnh, lấy ý kiến đối với điều chỉnh quy hoạch tỉnh (trong đó 

có điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp) theo quy định của Luật Quy 

hoạch để hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

d) Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao phối hợp tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo điều chỉnh phương 

án phát triển CCN trên địa bàn. 

3. Đối với các thay đổi nhỏ, thường xuyên về CCN thực hiện theo quy định 

tại Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP. 

Điều 7. Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp 

1. Điều kiện thành lập CCN thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, 

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8, Điều 1, Nghị 

định số 66/2020/NĐ-CP. 

2. Điều kiện mở rộng CCN thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, 

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. 

3. Hồ sơ, trình tự thành lập, mở rộng CCN thực hiện theo quy định tại Điều 

11, Điều 12, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, 

Điều 2, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP. 

4. Đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó 

khăn và địa bàn không có khả năng thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ 

tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, căn cứ nhu cầu đầu tư cụm công nghiệp để di dời, 

thu hút đầu tư các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, Ủy ban nhân dân 
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cấp huyện đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp từ nguồn vốn 

Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác, đề xuất đơn vị 

chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, hồ sơ đề xuất gửi Sở Công thương 

tham mưu đề xuất. 

5. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị  

a) UBND cấp huyện: chủ trì, phối hợp với các đơn vị đăng ký làm chủ đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật lập hồ sơ thành lập, mở rộng CCN theo quy định tại 

Điều 10; Điều 11; Khoản 1, Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 

Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP gửi Sở Công Thương. 

b) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức 

thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập, mở rộng CCN 

theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định 

số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ; tổ chức thẩm định 

theo quy định tại Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 28/2020/TT-BCT. 

c) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, 

ngành, UBND cấp huyện tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho 01 

đơn vị làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN có sử dụng vốn nhà nước theo quy 

định tại Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. 

d) Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thẩm 

định hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng CCN, quyết định chủ trương đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp theo chức năng quản lý ngành. 

Điều 8. Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp 

1. Quy hoạch chi tiết xây dựng làm căn cứ lập, thẩm định, phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các dự án đầu tư sản xuất, 

kinh doanh trong cụm công nghiệp.                                                                         

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (hoặc quy 

hoạch chi tiết điều chỉnh) CCN thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 

số 68/2017/NĐ-CP và Điều 5, Thông tư số 28/2020/TT-BCT và quy định pháp luật 

có liên quan.  

3. Việc thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp được 

quy định tại Điều 32, Điều 34 Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 72/2019/NĐ-

CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và 

quản lý quy hoạch đô thị và Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 

năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.   

4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) Chủ đầu tư được giao thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công 
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nghiệp, trình UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt theo quy định của của pháp 

luật về quy hoạch xây dựng. 

b) UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức lập, phê 

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn; phê duyệt nhiệm 

vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi ranh giới hành chính do 

mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng. 

c) Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận 

tải và các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, quản lý của ngành có trách nhiệm 

tham gia ý kiến với UBND huyện về quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp.  

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố 

trí kinh phí lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước 

hoặc từ nguồn vốn hợp pháp khác. 

đ) Các sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thẩm 

định hồ sơ quy hoạch chi tiết CCN theo chức năng quản lý ngành. 

Điều 9. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp 

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo Điều 18, 

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. 

a) Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp được 

thiết kế đồng thời, đồng bộ trong một dự án đầu tư để tiết kiệm chi phí, tiết kiệm sử 

dụng đất và thuận tiện cho việc xây dựng, sửa chữa, vận hành các công trình hạ 

tầng kỹ thuật.  

b) Nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng 

(Quy định tại Điều 9, 10, 12, 18, 20, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 

3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng).  

c) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phù hợp với nội dung Báo cáo 

đầu tư, mở rộng cụm công nghiệp, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và không 

phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 1 

Điều 18 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. 

d) Đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật do nhà nước đầu tư 

hoặc sử dụng một phần vốn nhà nước thì thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 

công năm 2019. 

2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp: 

a) Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chịu trách nhiệm lập 

dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; đồng thời lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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b) Sở Xây dựng chủ trì thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp 

c) Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp và gửi 1 bản dự án đã phê duyệt về Sở Công thương. 

d) Đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật do nhà nước đầu tư 

hoặc sử dụng một phần vốn nhà nước thì thực hiện theo luật đầu tư công, cụ thể:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu thẩm định trình UBND tỉnh xem 

xét trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự 

án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; chủ trì tham mưu cân đối nguồn vốn 

cấp tỉnh quản lý để đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định. 

- Trên cơ sở nhu cầu thực tế về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và khả năng 

cân đối nguồn vốn, Chủ đầu tư lựa chọn các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật 

ưu tiên đầu tư trong cụm công nghiệp, đảm bảo phù hợp với dự án, quy hoạch chi 

tiết và thuận tiện cho việc xây dựng, sửa chữa, vận hành, báo cáo UBND cấp 

huyện, trình UBND tỉnh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

đ) Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện và đơn vị có liên quan thẩm định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp trình UBND tỉnh quyết định theo quy định. 

e) Chủ đầu tư báo cáo cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định của Luật Thống kê; đồng thời 

gửi Sở Công Thương 1 bản. Nội dung báo cáo gồm: Tiến độ đầu tư hạ tầng, vốn thực 

hiện, kết quả đầu tư của dự án, kết quả thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, nộp ngân 

sách, kết quả thụ hưởng các ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, lao động, bảo vệ môi trường 

và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động. 

Điều 10. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

1. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (Nhà đầu tư sơ cấp) 

phải thực hiện đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Trước khi vận hành thử nghiệm các công trình xử 

lý chất thải, dự án phải được cơ quan phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường cấp giấy phép môi trường theo quy định. Trong quá trình hoạt 

động phải thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định trong giấy phép môi trường. 

2. Dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong cụm công nghiệp (nhà đầu tư 

thứ cấp), tùy thuộc vào tiêu chí về môi trường và phân loại dự án đầu tư để thực 

hiện đánh giá tác động môi trường, có giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi 

trường (hoặc miễn đăng ký môi trường) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020. 
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3. Nội dung, trình tự thủ tục lập, phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Chủ đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (nhà đầu tư sơ cấp) và Chủ dự án sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trong cụm công nghiệp (nhà đầu tư thứ cấp) lập báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; Tổ chức thẩm định, tham 

mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và cấp giấy phép môi trường theo thẩm quyền. 

b) Cơ quan phối hợp: 

- UBND cấp huyện: Hướng dẫn Chủ dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

trong cụm công nghiệp (nhà đầu tư thứ cấp) lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường và tổ chức thẩm định cấp giấy phép môi trường theo thẩm quyền. Phối hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp và các dự án trong cụm công nghiệp thực hiện các nội 

dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường đã được 

cấp; Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền. 

- Các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp theo 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

Điều 11. Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp (Nhà đầu tư sơ cấp) và cho thuê lại đất đối với dự án sản xuất kinh 

doanh trong cụm công nghiệp (Nhà đầu tư thứ cấp) 

1. Việc thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn hiện 

hành và tiến độ dự án đầu tư được phê duyệt. 

2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan 

 2.1. Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp 

 a) Đối với Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (nhà đầu tư sơ cấp) 

- Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã: Chủ đầu tư phối hợp với 

UBND cấp huyện đăng ký dự án vào danh mục công trình thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trình cấp 

có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Khoản 3 Điều 62 Luật 

Đất đai năm 2013; cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. 

Lập các hồ sơ để UBND cấp huyện thực hiện các bước thông báo thu hồi đất, kế 

hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi 
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thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đất đai. Thực hiện ký hợp 

đồng với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng; nếu tự nguyện ứng 

trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo quy định tại Điểm b, 

Khoản 4, Điều 30, Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

-  Đối với chủ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập: Phối hợp với UBND cấp 

huyện đăng ký dự án vào danh mục công trình thu hồi đất; chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trình cấp có thẩm 

quyền cho phép theo quy định tại Khoản 1 Điều 58, Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 

năm 2013; cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Lập các hồ 

sơ để UBND cấp huyện thực hiện các bước thông báo thu hồi đất, kế hoạch điều 

tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư theo quy định của pháp luật đất đai.  

b) UBND cấp huyện 

Tổng hợp danh mục công trình thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất đối 

với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trình cấp có thẩm quyền cho 

phép theo quy định tại Khoản 1 Điều 58, Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, 

trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Thực hiện việc thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định đối với các trường hợp thuộc 

thẩm quyền theo quy định tại Điều 66, Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành và Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 

2014 của UBND tỉnh Sơn La. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập phương án bồi thường, hỗ trợ 

về đất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) quyết định 

thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đối với các đối 

tượng thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

2.2. Cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (Nhà 

đầu tư sơ cấp) 

a) Cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (Nhà đầu 

tư sơ cấp) được thực hiện theo quy định về cho thuê đất tại Khoản 2 Điều 149 Luật 

Đất đai năm 2013. 

b) Trình tự, thủ tục cụ thể như sau:  

- Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp nộp hồ sơ thuê đất tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành quyết định cho chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thuê đất 

(là doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đơn vị sự nghiệp công lập do UBND tỉnh giao). 
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c)  UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền cho chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

Trường hợp chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là đơn vị sự nghiệp do 

UBND tỉnh giao (đầu tư công): các sở, ngành, UBND cấp huyện thẩm định dự án đầu 

tư và nhu cầu sử dụng đất để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. 

2.3. Cho thuê đất đối với dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp 

(Nhà đầu tư thứ cấp) 

a) Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (là doanh 

nghiệp, hợp tác xã hoặc đơn vị sự nghiệp do UBND tỉnh giao) tiếp nhận hồ sơ của 

các tổ chức kinh tế, cá nhân, xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường và các 

Sở, ngành liên quan về điều kiện cho thuê lại đất, báo cáo UBND tỉnh để được 

chấp thuận và ký hợp đồng cho thuê lại đất đối với các tổ chức kinh tế.  

b) Sau khi hoàn thiện việc ký hợp đồng thuê đất với Chủ đầu tư kinh doanh 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; tổ chức, cá nhân thuê lại đất trong cụm 

công nghiệp gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục, hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Điều 12. Tiếp nhận và thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm 

công nghiệp 

1. Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

trong cụm công nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng. 

2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư, cơ sở sản xuất có nhu cầu di dời 

vào cụm công nghiệp (sau đây gọi là nhà đầu tư thứ cấp) liên hệ với chủ đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật để được hướng dẫn về quy hoạch, bố trí ngành nghề, giá 

thuê đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích, 

các thủ tục triển khai dự án đầu tư vào cụm công nghiệp và thỏa thuận nguyên tắc 

về vị trí, địa điểm, diện tích đất công nghiệp dự kiến thuê theo Điều 22,Nghị định 

số 68/2017/NĐ-CP. 

3. Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (Doanh nghiệp, tổ chức hoặc UBND 

cấp huyện) có trách nhiệm thỏa thuận nguyên tắc về vị trí, địa điểm, diện tích đất 

công nghiệp dự kiến thuê với nhà đầu tư thứ cấp.  

4. Nhà đầu tư thứ cấp lập dự án đầu tư (hoặc dự án di dời) theo quy định tại 

Luật đầu tư, các quy định hiện hành gửi hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND cấp 

huyện và các đơn vị liên quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền cấp chủ trương 

đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. 

6. Thủ tục thuê đất hoặc thuê lại đất đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh trong 

cụm công nghiệp thực hiện theo Khoản 2.3 Điều 11 của Quy chế này. 

7. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tiếp nhận, tổ chức thẩm định trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
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trường, cấp giấy phép môi trường của các dự án sản xuất kinh doanh trong cụm 

công nghiệp theo quy định. 

8. UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc cấp giấy phép môi 

trường của các dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo thẩm quyền. 

9. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công An tỉnh 

Sơn La) có trách nhiệm chủ trì thẩm định, chấp thuận phương án phòng cháy, chữa 

cháy đối với các dự án sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp. 

10. Khi đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh vào cụm công nghiệp đã có quy 

hoạch được phê duyệt các nhà đầu tư phải thực hiện đủ trình tự, thủ tục đầu tư, xây 

dựng theo quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng và các quy định 

pháp luật khác có liên quan tùy theo nguồn vốn, hình thức, quy mô, tính chất dự án 

đầu tư.Nhà đầu tư thứ cấp thực hiện đầy đủ các thủ tục về phê duyệt dự án đầu tư, 

đầu tư xây dựng công trình (đối với những dự án phải xin ý kiến thẩm định, chỉ 

định đơn vị thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền nếu có quy định), đất đai, môi 

trường và các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước trước khi 

triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp. 

11. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo Quyết định số 

27/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La ban hành 

quy định về quy mô công trình, thời hạn tồn tại của công trình để cấp giấy phép xây 

dựng có thời hạn và phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.Các 

công trình xây dựng trong cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 và được thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế cơ sở đối 

với dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) thì được miễn giấy phép xây dựng. 

Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi 

công bằng văn bản kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến Ủy ban nhân dân cấp 

huyện để theo dõi, lưu hồ sơ. 

12. Chủ đầu tư dự án sản xuất kinh doanh có trách nhiệm thực hiện dự án 

đầu tư theo đúng quy định tại Điều 25, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.  

13. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp có trách nhiệm hỗ trợ, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục triển khai đầu 

tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; chủ trì giám sát tiến độ thực hiện 

dự án, việc chấp hành các cam kết thỏa thuận của chủ đầu tư sản xuất kinh doanh 

trong cụm công nghiệp.   

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan 

kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong cụm công 

nghiệp đảm bảo đúng theo quyết định chủ trương đầu tư, đăng ký đầu tư và các 

quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ và 

quy định quản lý cụm công nghiệp. 

Điều 13. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích 
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1. Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm có trách nhiệm cung cấp dịch vụ công 

cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp theo Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, 

tiện ích chung trong cụm công nghiệp và giá dịch thỏa thuận thông qua hợp đồng 

ký kết giữa tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ và chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. 

2. Đơn vị chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp có trách nhiệm chủ trì tham mưu 

xây dựng đơn giá dịch vụ công cộng, tiện ích và Quy chế quản lý các dịch vụ công 

cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp, xin ý kiến của các tổ chức cá nhân đầu tư 

sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, các đơn vị liên quan. Đối với các cụm 

công nghiệp đầu tư hạ tầng cụm từ nguồn vốn nhà nước, giá các loại dịch vụ công 

cộng, tiện ích xác định theo Khoản 4, Điều 20, Nghị định 68/2017/NĐ-CP. Sở Công 

thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện 

và các đơn vị liên quan thẩm định phương án xác định giá dịch vụ công cộng tiện ích 

do Chủ đầu tư hạ tầng lập, trình UBND tỉnh quyết định. 

3. UBND cấp huyện chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan 

trong việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh trong quản lý, cung cấp, 

sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN theo quy định của pháp luật. 

4. Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp có trách 

nhiệm thỏa thuận, ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ công cộng, tiện ích 

trong cụm công nghiệp; sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng và 

các dịch vụ khác đúng mục đích, có trách nhiệm bảo vệ công trình công cộng, thực hiện 

đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng. 

5. Các sở, ngành liên quan: Có trách nhiệm phối hợp Ủy ban nhân dân cấp 

huyện trong việc hướng dẫn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN xây dựng 

Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong CCN theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 14. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thông tin báo cáo 

1. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp thực hiện 

theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. 

2. Công tác thông tin báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Điều 9, Thông tư 

số 28/2020/TT-BCT.  

3. Đối với các cụm công nghiệp đầu tư hạ tầng từ nguồn vốn nhà nước, UBND 

huyện chỉ đạo đơn vị là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm báo cáo tình hình hoạt động 

của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN (Theo Biểu số 1.2 Phụ lục I Thông 

tư số 28/2020/TT-BCT), gửi Cơ quan Thống kê cấp huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

(hoặc Phòng Kinh tế), Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Ngoài ra phải thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án, giải ngân thanh 

toán vốn theo quy định của luật đầu tư công. 
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4. Chủ đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh, sau khi được cấp có thẩm quyền 

cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng đầu tư vào cụm công nghiệp, có trách nhiệm báo cáo 

định kỳ 6 tháng, hàng năm về tiến độ triển khai dự án đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, UBND cấp huyện, Sở Công 

thương. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo cáo chung về tình hình 

thực hiện các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp. 

Điều 15. Công tác thanh tra, kiểm tra 

1. Việc thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện thường xuyên không quá một lần trong một 

năm trừ khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Khuyến khích tổ chức các đoàn kiểm 

tra liên ngành. 

2. Cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thường gửi kết quả thanh tra, 

kiểm tra về Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện và chủ đầu tư kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật CCN để phối hợp xử lý và nâng cao chất lượng quản lý cụm công 

nghiệp. 

3. Sở Công thương chủ trì thanh tra, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy hoạch, 

chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; xử lý hoặc đề xuất 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý vi phạm, vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý 

vi phạm theo quy định đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp, các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN không triển khai theo chủ 

trương đầu tư, đăng ký đầu tư hoặc triển khai chậm tiến độ, vi phạm pháp luật. 

5. Cơ quan có thẩm quyền về quản lý tài nguyên và Môi trường chủ trì thanh 

tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường trong 

cụm công nghiệp. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế này sẽ được 

khen thưởng theo Luật thi đua khen thưởng hiện hành. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Trách nhiệm thi hành 

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện theo đúng các nội dung quy định tại Quy chế này. 

Điều 18. Tổ chức thực hiện 
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1. Sở Công thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc triển 

khai thực hiện Quy chế này; Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ trước 

ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

2. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc 

các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Công 

thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế: Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có 

khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 22/2022/QĐ-UBND 

 

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý 

 chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Khoản 6, Điều 62 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường;  

Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và truyền thông; 

Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tổng biên 

tập Báo Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; người đứng đầu các cơ 

sở y tế trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh Sơn La (b/c); 

- Ủy ban mặt trận TQVN tinh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Như Điều 3; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, Biên. 50b.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

QUY ĐỊNH 

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định một số nội dung về thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

2. Những nội dung chưa được quy định tại Quy định này được thực hiện 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này được áp dụng đối với các cơ sở y tế bao gồm cơ sở khám  

bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về khám 

bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở 

nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược và có phát 

sinh chất thải rắn y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có 

hoạt động liên quan đến quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chất thải rắn y tế bao gồm chất thải rắn y tế nguy hại và chất thải rắn y tế 

thông thường. 

2. Chất thải rắn y tế nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải 

nguy hại không lây nhiễm (quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021), trừ chất thải lây nhiễm dạng lỏng 

(bao gồm dịch dẫn lưu sau phẫu thuật, thủ thuật y khoa, dịch thải bỏ chứa máu 

của cơ thể người hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh); Hóa chất thải bỏ có thành 

phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy 

hại trên bao bì từ nhà sản xuất và chất thải là dung dịch rửa phim X Quang, nước 

thải từ thiết bị xét nghiệm, phân tích và các dung dịch thải bỏ có yếu tố nguy hại 

vượt ngưỡng chất thải nguy hại. 

3. Chất thải rắn y tế thông thường bao gồm  

- Hóa chất thải bỏ không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất 

thải nguy hại; 
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- Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất 

không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ 

nhà sản xuất; 

- Vỏ lọ vắc xin thải bỏ không thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực; 

- Chất thải sắc nhọn không lây nhiễm, không có thành phần, tính chất nguy 

hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại; 

- Chất thải lây nhiễm sau khi đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường; 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải không có thành phần, tính chất 

nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại; tro, xỉ từ lò đốt chất thải rắn y tế 

không có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại; 

- Danh mục chất thải rắn thông thường được phép thu gom phục vụ mục 

đích tái chế quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 

20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế. 

Điều 4. Nguyên tắc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế  

1. Chất thải rắn y tế nguy hại phải được thu gom, phân loại riêng với chất 

thải rắn thông thường trước khi đưa vào khu vực lưu giữ tại cơ sở phát sinh theo 

quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế. 

2. Phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế nguy 

hại phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định, không làm 

thất thoát chất thải ra bên ngoài. 

3. Chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh từ các cơ sở y tế trên địa bàn được xử 

lý tại cơ sở có chức năng xử lý hoặc được tập trung xử lý tại các cụm, hạn chế việc 

xử lý phân tán tại các cơ sở y tế. 

4. Chất thải rắn y tế thông thường phải được phân loại, thu gom riêng biệt 

với chất thải rắn y tế nguy hại và được quản lý như đối với chất thải rắn công 

nghiệp thông thường trước khi đưa vào khu vực lưu giữ tại cơ sở phát sinh theo 

quy định của pháp luật về quản lý chất thải y tế. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ THU GOM, VẬN CHUYỂN 

VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ 
 

Điều 5. Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế thông thường  

1. Thu gom chất thải rắn y tế thông thường 

Chất thải rắn y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải rắn 

thông thường không phục vụ mục đích tái chế được thu gom riêng.  
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2. Vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế thông thường 

Chất thải rắn thông thường được chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù 

hợp để vận chuyển, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 6. Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại  

1. Thu gom chất thải rắn y tế nguy hại 

a) Chất thải lây nhiễm 

- Cơ sở y tế quy định luồng đi và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù 

hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực khác 

trong cơ sở y tế; 

- Dụng cụ thu gom chất thải phải bảo đảm kín, không rò rỉ dịch thải trong 

quá trình thu gom; 

- Chất thải phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải 

tạm thời trong cơ sở y tế. Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín 

miệng, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín; 

- Chất thải phải xử lý sơ bộ ở gần nơi phát sinh chất thải để loại bỏ mầm 

bệnh bằng thiết bị khử khuẩn. Đối với cơ sở y tế không có thiết bị khử khuẩn chất 

thải, trước khi thu gom túi đựng chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải buộc kín 

miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng 

túi và bỏ vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm, bên ngoài thùng có dán nhãn 

“CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO”, được thu gom, lưu giữ riêng 

tại khu lưu giữ chất thải lây nhiễm để xử lý hoặc chuyển cho đơn vị có chức năng 

xử lý theo quy định; 

- Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất 

thải trong khuôn viên cơ sở y tế tối thiểu một lần một ngày. Đối với các cơ sở y tế 

có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg trong một ngày, chất thải lây 

nhiễm được thu gom với tần suất tối thiểu một lần một ngày, chất thải lây nhiễm 

sắc nhọn được thu gom tối thiểu là một lần một tháng. 

b) Chất thải nguy hại không lây nhiễm 

- Chất thải không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất 

thải trong cơ sở y tế. 

- Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân được 

thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp, bảo 

đảm không bị rò rỉ, phân tán hơi thủy ngân ra môi trường. 

2. Phương thức vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại 

a) Đối với các cơ sở xử lý tại chỗ: Thực hiện vận chuyển chất thải rắn y tế 

nguy hại từ các khu vực phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải rắn y tế của đơn vị 

để xử lý đảm bảo đúng pháp luật quy định về quản lý chất thải y tế. 
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b) Đối với cơ sở không đủ điều kiện xử lý tại chỗ 

- Thuê đơn vị có giấy phép môi trường có chức năng xử lý chất thải nguy hại 

phù hợp với loại chất thải cần vận chuyển để thực hiện vận chuyển đến nơi xử lý.  

- Trường hợp cơ sở y tế tự vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh 

tại cơ sở bằng các phương tiện, thiết bị vận chuyển phải đáp ứng yêu cầu theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

Điều 36, Điều 37, Khoản 3 Điều 42 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

c) Đối với các cơ sở xử lý theo cụm  

- Thuê đơn vị có giấy phép môi trường có chức năng xử lý chất thải nguy hại 

phù hợp với loại chất thải cần vận chuyển để thực hiện vận chuyển đến nơi xử lý.  

- Trường hợp cơ sở y tế trong cụm tự vận chuyển chất thải rắn y tế nguy 

hại từ cơ sở y tế đến cơ sở được chỉ định phải có phương tiện, thiết bị vận chuyển 

đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

và Điều 36, Điều 37, Khoản 3 Điều 42 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Phương thức xử lý chất thải rắn y tế nguy hại 

a) Xử lý theo mô hình Cụm cơ sở y tế (Phụ lục I) 

- Cụm xử lý số 1: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Phong và Da liễu;  

- Cụm xử lý số 2: Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn; 

- Cụm xử lý số 3: Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu; 

- Cụm xử lý số 4: Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu; 

- Cụm xử lý số 5: Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên; 

- Cụm xử lý số 6: Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên; 

- Cụm xử lý số 7: Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã; 

- Cụm xử lý số 8: Bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp; 

- Cụm xử lý số 9: Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu; 

- Cụm xử lý số 10: Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai; 

- Cụm xử lý số 11: Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La. 

b) Xử lý tại chỗ (Phụ lục II) 

 Các cơ sở y tế không thuộc danh mục các cơ sở y tế theo mô hình cụm và 

đã được đầu tư công trình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đảm bảo theo quy định 
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thì tự xử lý chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh trong khuôn viên cơ sở phải đáp 

ứng yêu cầu tại Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; trường hợp công 

trình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại của các cơ sở không đảm bảo hoặc có sự cố 

phát sinh chất thải tạm thời gây quá tải thì hợp đồng với đơn vị có chức năng xử 

lý chất thải nguy hại để xử lý theo quy định. 

c) Xử lý tại các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

Các cơ sở y tế không thuộc danh mục các cơ sở y tế theo mô hình cụm và 

không được đầu tư công trình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đảm bảo theo quy 

định thì phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải rắn y tế nguy hại cho cơ sở thực 

hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có hạng mục xử lý chất thải rắn y tế nguy hại. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 7. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí hỗ trợ công tác quản lý chất thải rắn y tế được lấy từ các nguồn: 

Nguồn kinh phí thu từ các cơ sở y tế xử lý theo mô hình cụm; Kinh phí thường 

xuyên của các đơn vị (đối với các cơ sở xử lý tại chỗ); Kinh phí từ nguồn xã hội 

hóa hoặc các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. 

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan chỉ đạo các cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các quy 

định về quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh 

xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định khi có sự thay 

đổi các quy định của pháp luật hoặc thực tế công tác quản lý chất thải rắn y tế 

trên địa bàn tỉnh có những phát sinh cần phải điều chỉnh công tác quản lý. 

2. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên 

quan, chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Quy định thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu 

giữ chất thải rắn y tế theo đúng quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 
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26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế 

trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 

- Kịp thời thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường về các thay đổi trong 

thực tế công tác quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường trong việc xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định 

điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp, thay thế các công trình 

xử lý chất thải rắn y tế theo quy định. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT 

ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải 

y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 

3. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, dự toán của Sở Y tế lập, 

trình Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh cân đối, bố trí 

kinh phí cho Sở Y tế hỗ trợ các cơ sở y tế trong công tác xử lý chất thải rắn y tế. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh phương án 

cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư cho các công trình, dự án xử lý chất thải rắn y tế 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu chủ động xử lý chất 

thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh. 

5. Công an tỉnh 

Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi 

phạm trong việc thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế 

đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa 

bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền nội dung của Quy định rộng rãi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

7. Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền các nội dung của Quyết định này trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trong công tác quản lý chất thải rắn y 

tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn và việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn y tế từ các cơ sở y tế về cụm xử lý. 
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9. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh  

a) Thực hiện quản lý chất thải rắn y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 

tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế 

trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

b) Phân công lãnh đạo cơ sở y tế phụ trách về công tác quản lý chất thải rắn 

y tế; bố trí cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất thải rắn y tế; giao nhiệm 

vụ khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc khoa, phòng, bộ phận phụ trách về công tác 

quản lý chất thải rắn y tế, bố trí người của cơ sở y tế hoặc phối hợp với đơn vị 

bên ngoài để thực hiện vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải rắn 

y tế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ (đối với cơ sở y tế tự xử lý chất thải). 

c) Xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn y tế hoặc tích hợp trong kế 

hoạch hoạt động chung hằng năm của cơ sở y tế; bố trí kinh phí để thực hiện việc 

quản lý chất thải rắn y tế. 

d) Thực hiện việc xác định các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ 

sở y tế để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp theo quy định của Thông tư số 

20/2021/TT-BYT. 

đ) Thực hiện yêu cầu về kế hoạch, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường do chất thải theo quy định của pháp luật (trong đó bao 

gồm cả phương án xử lý trong trường hợp lượng chất thải rắn y tế gia tăng bất 

thường do dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng). 

e) Tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến cho viên chức, người 

lao động và các đối tượng có liên quan các quy định về quản lý chất thải rắn y tế. 

g) Bố trí đủ kinh phí, nhân lực hoặc ký hợp đồng với đơn vị bên ngoài để 

thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế. 

h) Thống nhất đơn giá xử lý chất thải rắn y tế trong cụm xử lý với cơ sở xử 

lý cho cụm theo hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Tài chính. 

k) Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế theo quy định tại Điều 13 Thông 

tư số 20/2021/TT-BYT. 
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Phụ lục II 

XỬ LÝ TẠI CHỖ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh) 
 

STT Cơ sở y tế Địa điểm xử lý 

Mô tả công nghệ xử lý 

Loại              

công nghệ 

Công suất 

thiết kế 

(kg/giờ) 

Tình trạng 

hoạt động 

1 Bệnh viện phổi Sơn La 
TK 17, thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn 
Lò đốt 25 

Đang                 

hoạt động 

2 Bệnh viện Y Dược cổ truyền 

Số 339A, tổ 6,  phường 

Chiềng Lề, thành phố 

Sơn La,  tỉnh Sơn La. 

Lò đốt 30 - 50 
Đang                     

hoạt động 

3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Tổ 17 đường Lê Duẩn, 

phường Chiềng Sinh, 

TP  Sơn La, tỉnh Sơn La 

Lò hấp 20 
Đang                 

hoạt động 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: 23/2022/QĐ-UBND Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân cấp thực hiện thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến 

thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính và chấp thuận phương án bảo 

đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên vùng nước chưa 

được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 

tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2393/TTr-

SGTVT ngày 17 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về phân cấp thẩm quyền thực hiện thỏa thuận 

thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi 

công công trình chính; công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa 

phục vụ thi công công trình chính; công bố lại hoạt động bến khách ngang sông, 

bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; gia hạn hoạt động bến khách 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 22 + 23/Ngày 30-09-2022 47



ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; đóng bến khách 

ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; chấp thuận 

phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên vùng 

nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối tượng áp dụng 

Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố (gọi chung là UBND 

cấp huyện) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường 

thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp 

1. Đúng quy định pháp luật của Nhà nước về quản lý hoạt động giao thông 

đường thủy nội địa. 

2. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của 

UBND tỉnh và sự thông suốt trong quản lý ngành, chính quyền địa phương, góp 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh. 

3. Phân cấp thực hiện thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy 

nội địa phục vụ thi công công trình chính và chấp thuận phương án bảo đảm an 

toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên vùng nước chưa được tổ chức 

quản lý nhưng có hoạt động vận tải nhằm phát huy quyền tự chủ, tăng cường 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong việc quản lý hoạt 

động giao thông đường thủy nội địa và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp có 

thẩm quyền về các quyết định của mình và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Các nội dung không phân cấp tại quy định này thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Nội dung phân cấp 

Phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện các nội dung sau trên địa bàn quản lý: 

1. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy 

nội địa phục vụ thi công công trình chính theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa (viết tắt là Nghị định số 08/2021/NĐ-CP). 

2. Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi 

công công trình chính theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP. 

3. Công bố lại và gia hạn hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa 

phục vụ thi công công trình chính theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP. 

4. Đóng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình 

chính theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP. 
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5. Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, 

hoạt động trên vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải 

theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Chỉ đạo, kiểm tra UBND cấp huyện trong việc thực hiện những nội dung 

được phân cấp thuộc phạm vi quản lý; 

b) Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các nhiệm vụ của UBND cấp huyện về những nội dung được phân cấp.  

2. Sở Giao thông vận tải 

a) Phổ biến và hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện các văn bản 

chỉ đạo của cơ quan cấp trên liên quan đến quản lý hoạt động bến khách ngang 

sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; phương án bảo đảm an 

toàn giao thông đường thủy nội địa;  

b) Định kỳ tổ chức kiểm tra UBND cấp huyện trong việc thực hiện công 

tác quản lý, cấp phép hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ 

thi công công trình chính và chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông 

đối với công trình, hoạt động trên vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có 

hoạt động vận tải trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; 

c) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Cục đường thủy nội địa Việt Nam theo 

quy định. 

3. UBND cấp huyện có tuyến đường thủy nội địa, vùng nước có hoạt động 

vận tải 

a) Tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan 

(nếu có) thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng; công bố, công bố lại, gia hạn 

hoạt động, đóng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công 

trình chính và chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công 

trình, hoạt động trên vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động 

vận tải thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương theo đúng quy định tại 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật khác có liên quan; 

b) Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động bến khách ngang sông, 

bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; phương án bảo đảm an toàn 

giao thông đối với công trình, hoạt động trên vùng nước chưa được tổ chức quản 

lý nhưng có hoạt động vận tải thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương 

gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. 
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2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Giao thông vận tải (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố;    

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (30b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

 

Số: 24/2022/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Sơn La, ngày 06 tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016  

của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động                       

của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyết số 138/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của 

HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 3 

năm 2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động 

của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 186/TTr-SLĐTBXH ngày 08/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 

năm 2016 của UBND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao 

động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Điều khoản thi hành  
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Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 

- Vụ Pháp chế Bộ Lao động-TBXH; 

- Cục Kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;   

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

(Đã ký) 

Tráng Thị Xuân 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 25/2022/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Sơn La, ngày 08 tháng  9  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND 

tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 

của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và 

giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;   

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 321/TTr-STC ngày 31 tháng 8 

năm 2022; Ý kiến Thành viên UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 

2022 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 như sau: 

“- 28 chủng loại hàng hóa mua sắm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch 

Covid-19 (có Danh mục kèm theo)”. 

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 như sau: 
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Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm 

tập trung ngoài dự toán được giao đầu năm và đã được cơ quan, người có thẩm 

quyền phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định 

giao đơn vị mua sắm tập trung căn cứ thỏa thuận khung đã được ký kết (nếu có), 

quy định của pháp luật về đấu thầu để áp dụng hình thức mua sắm phù hợp hoặc 

giao cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu về tài sản tổ chức thực hiện mua sắm. 

3. Sửa đổi tên Phụ lục kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 

09 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: “DANH MỤC TÀI SẢN 

MUA SẮM TẬP TRUNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19”. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2022. 

2. Sở Tài chính 

Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung trình UBND tỉnh sửa đổi Quyết 

định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh. Chủ 

động tổ chức thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện sai phạm (nếu có), vướng mắc, kịp 

thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời, đồng thời chịu 

trách nhiệm toàn diện trước các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán và các cơ quan pháp luâṭ Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận:   
- TT Tỉnh uỷ (B/c); 

- TT HĐND tỉnh (B/c);                                                                                         

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);  

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;  

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, Hà 100 bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Đặng Ngọc Hậu 
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Phụ lục 

DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG  

PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
(Kèm theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh) 

 

STT Danh mục Ghi chú 

I Sinh phẩm xét nghiệm   

1 Sinh phẩm tách chiết cho mẫu   

2 Sinh phẩm tách chiết cho chạy chứng    

3 Master mix cho phản ứng realtime RT-PCR   

4 Mồi (Prime) cho 03 đoạn gen đặc hiệu   

5 Đầu dò (probe) cho 03 đoạn gen đặc hiệu   

6 Bộ sinh phẩm đóng gói sẵn đã có số đăng ký và được cấp phép sử dụng    

7 Sinh phẩm phản ứng cho chạy chứng    

8 Test nhanh   

II Vật tư tiêu hao phục vụ lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm    

9 Đầu côn (típ) có lọc, 1000µL- tiệt trùng   

10 Đầu côn (típ) có lọc, 200µL- tiệt trùng   

11 Đầu côn (típ) có lọc, 100µL- tiệt trùng   

12 Đầu côn (típ) có lọc, 10µL- tiệt trùng   

13 Tuýp 2ml các loại   

14 Tuýp 0.1ml (8tuýp/1thanh)   

15 Nắp strip (bằng số tuýp 0,1ml)   

16 Tuýp 15 ml   

17 Tuýp 50 ml   

18 Hộp lưu mẫu 100 vị trí   
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STT Danh mục Ghi chú 

19 Vật tư tiêu hao hóa chất tiệt trùng, khử nhiễm   

20 Môi trường vận chuyển bệnh phẩm   

21 Que lấy dịch tỵ hầu   

22 Hộp lạnh bảo quản và vận chuyển mẫu   

23 Dung dịch sát khuẩn tay   

III Phương tiện phòng hộ cá nhân   

24 Bộ quần áo chống dịch   

25 Găng tay không bột các cỡ   

26 Khẩu trang N95   

27 Khẩu trang y tế   

28 Tấm che mặt   
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 123/NQ-HĐND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Sơn La, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND 

ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 

thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 

2021 - 2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực 

hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; 

Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 208/BC-DT ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Ban Dân tộc của 

HĐND tỉnh và  thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND 

ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách nhà nước năm 

2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia như sau: 

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

1.1. Điều chỉnh tên danh mục dự án đầu tư tại Mục 2.15, Biểu số 1.1 

“Đường giao thông từ bản Lạnh Bánh đi bản Nậm Lạnh, xã Nậm Lạnh” thành dự 

án “Đường giao thông từ bản Nậm Lạnh đi bản Hua Lạnh, xã Nậm Lạnh”. 
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1.2. Các danh mục khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 

29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh. 

2. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025 

2.1. Thay thế các biểu: Biểu số 2.1; Biểu số 2.1.1; Biểu số 2.4.1; Biểu số 

2.4.2; Biểu số 2.4.3; Biểu số 2.4.4; Biểu số 2.4.5; Biểu số 2.5.1; Biểu số 2.9.1 (có 

biểu chi tiết số 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 kèm theo). 

2.2. Các biểu khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 

29/6/2022 của HĐND tỉnh. 

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

3.1. Thay thế danh mục dự án tại Phụ lục số 3.1.1 thuộc Biểu số 3.1 (có Biểu 

chi tiết số 10 kèm theo). 

3.2. Các biểu khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 

29/6/2022 của HĐND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp chuyên đề lần 

thứ tám thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư Pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, DT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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hủ

y 
lơ
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